
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: ấp Phước Lộc, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

16/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 
XANH PHƯỚC HÒA

3502255737

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH PHƯỚC HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH PHƯỚC HÒA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914963788
Email: maithanh1987vn@gmail.co

m

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

2. Thu gom rác thải không độc hại
(Địa điểm hoạt động phải phù hợp với quy hoạch của địa 
phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động, tuân thủ 
luật bảo vệ môi trường) 

3811

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: mua bán vật tư, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy về 
xử lý môi trường

4659

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và chuyển giao các giải pháp công nghệ về xử 
lý môi trường

7020

5. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Lưu trữ, phân loại chất thải rắn công nghiệp và dân 
dụng làm vật liệu xây dựng 

3900(Chính)

6. Thu gom rác thải độc hại
(Địa điểm hoạt động phải phù hợp với quy hoạch của địa 
phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động, tuân thủ 
luật bảo vệ môi trường) 

3812

7. Tái chế phế liệu
(Địa điểm hoạt động phải phù hợp với quy hoạch của địa 
phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động, tuân thủ 
luật bảo vệ môi trường) 

3830

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

4669

9. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

12. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1PHẠM 
THÚY HÀ

Ấp Miễu, Xã Phước 
Tân, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

200.000.000 20,00 271606194

2NGUYỄN 
XUÂN HIỆP

ấp Song Vĩnh, Xã 
Phước Hoà, Huyện Tân 
Thành, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

200.000.000 20,00 273180574

3NGUYỄN 
TUẤN SƠN

ấp Phước Lộc, Xã 
Phước Hoà, Huyện Tân 
Thành, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

400.000.000 40,00 031096958

4MAI VĂN 
THÀNH

Ấp 5, Xã An Hoà, 
Huyện Long Thành, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

200.000.000 20,00 271337186

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

MAI VĂN THÀNH Nam

19/08/1979 Kinh Việt Nam

271337186
11/12/2003 Công an tỉnh Đồng Nai

Ấp 5, Xã An Hoà, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Ấp 5, Xã An Hoà, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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